Y häc viÖt nam th¸ng 6 - sè 2/2015
Y häc viÖt nam th¸ng 8 - sè 1/2015

TỶ LỆ VÀ THAY ĐỔI HUYẾT ĐỘNG CỦA HỘI CHỨNG 
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ của hội chứng cung lượng tim thấp (HCCLTT) và mô tả đặc điểm huyết động sau phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh. 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 80 bệnh nhân dưới 1 tuổi được phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh tại khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương từ ngày 01/01/2014 đến 30 /06 /2014. Chẩn đoán HCCLTT sau phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh dựa vào: (1) Nhịp tim nhanh; (2) Huyết áp thấp; (3) Tưới máu kém: chi lạnh, mạch yếu, thời gian làm đầy mao mạch chậm (> 2s), thiểu niệu hoặc vô niệu, Lactate máu tăng (> 2mmol/l). Các biến về huyết động (mạch, huyết áp, CVP, nước tiểu…) sau phẫu thuật các thời điểm 6h, 12h, 18h, 24h, 30h, 36h, 42h, 48h. 
Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có HCCLTT sau phẫu thuật là 15/80 (18,7%). Trong nhóm bệnh nhân có HCCLTT thì các chỉ số mạch, huyết áp, chi lạnh, nước tiểu, cải thiện 6 giờ sau phẫu thuật (p < 0,05). Chỉ số lactate cải thiện dần sau 24, 48 giờ sau phẫu thuật có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 
Kết luận: Tỷ lệ HCCLTT ở bệnh nhân dưới 1 tuổi sau phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh là 18,7%. Tình trạng huyết động của bệnh nhân có HCCLTT cải thiện sau 24h sau phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh. 

Từ khóa: phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh, hội chứng cung lượng tim thấp sau phẫu thuật. Bệnh viện Nhi Trung ương.
SUMMARY
LOW CARDIAC OUTPUT SYNDROME

AND HEMODYNAMIC CHARATERISTIC AFTER OPEN HEART SURGERY OF CONGENNITAL HEART DISEASE

Objective: Determine the percentage of low cardiac output syndrome (LCOS) and hemodynamic characteristic after open heart surgery of congenital heart disease.
Subjects and methods: Descriptive prospective study of 80 patients under 1 year of age with open heart surgery in Surgical Intensive Care Unit of National Hospital of Pediatrics from 01/01/2014 to 30/06/2014. Diagnosis LCOS of open heart surgery of congenital heart disease based on: (1) Tachycardia; (2) Low blood pressure; (3) poor perfusion: cold extremities, weak pulse, refill (> 2), oliguria or anuria, blood lactate (> 2mmol / l). The study of hemodynamic variables (pulse, blood pressure, CVP, urinary output...) Timing follow up: 6h, 12h, 18h, 24h, 30h, 36h, 42h, 48h.
Results: The rate of LCOS was 15/80 (18.7%). The group of patients with LCOS improved pulse, blood pressure, cold extremities, urinary output 6 hours after surgery (p < 0.05). The blood lactate improved gradually after 24, 48 hours after surgery, significantly with p < 0.05.
Conclusions: The rate LCOS in patients under 1 year of age underwent open heart surgery of congenital heart disease is 18.7%. Hemodynamic status of patients improved after 24 hours HCCLTT after open heart surgery of congenital heart disease.
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